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 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
NĂM HỌC: 2023-2024
Môn: GDCD 7
Thời gian làm bài: 45 phút
I. Mục tiêu.
1. Năng lực.  
* Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: tự giác học tập đảm bảo kiến thức làm bài kiểm tra
- Tư duy phê phán: đánh giá, phê phán những hành vi chưa phù hợp với chuẩn mực đạo đức
* Năng lực đặc thù: 
- Điều chỉnh hành vi: có những việc làm cụ thể, phù hợp với những chuẩn mực đạo đức
- Phát triển bản thân: thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ học tập và rèn luyện phẩm chất đạo đức.
[bookmark: _Hlk88339597]2. Phẩm chất. Tự tin, tự chủ, chủ động,tự trọng, trung thực trong quá trình kiểm tra.
- Chăm chỉ: HS có ý thức học bài, vận dụng kiến thức đã học vào làm bài kiểm tra
- Trách nhiệm: Hành động có trách nhiệm với bản thân về các phẩm chất đạo đức đã học.
- Trung thực: Tự giác làm bài trong quá trình kiểm tra.
II. Hình thức kiểm tra, đánh giá: 
- Trắc nghiệm –Tự luận(45 phút),
-  Làm bài trên giấy tại lớp.
III. Công cụ đánh giá. Câu hỏi.
IV.Ma trận đề kiểm tra. 
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	Giáo dục đạo đức

	Nội dung 1: Học tập tự giác, tích cực
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	Nội dung 2: Giữ chữ tín
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	Tổng câu
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	10

	Tỉ lệ %
	32,5%
	37,5%
	22,5%
	7,5%
	100

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100


V. Bảng đặc tả kỹ thuật đề kiểm tra giữa kỳ I
	STT
	Nội dung 
	Chuẩn kiến thức kỹ năng cần kiểm tra
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra đánh giá
	Tổng câu

	
	
	
	Nhận 
biết
	Thông
hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	
Nội dung 1: Học tập tự giác, tích cực





	Nhận biết:
Nêu được các biểu hiện của học tập tự giác, tích cực.
	6
	
	
	
	
10




	
	
	Thông hiểu:
Giải thích được vì sao phải học tập tự giác, tích cực.
	
	1
	
	
	

	
	
	Vận dụng:
 Góp ý, nhắc nhở những bạn chưa tự giác, tích cực học tập để khắc phục hạn chế này.
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	 Vận dụng cao: 
Thực hiện được việc học tập tự giác, tích cực.
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Nội dung 2: Giữ chữ tín 
	Nhận biết:
- Trình bày được chữ tín là gì.
- Nêu được biểu hiện của giữ chữ tín.
	4
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	Thông hiểu:
- Giải thích được vì sao phải giữ chữ tín.
- Phân biệt được hành vi giữ chữ tín và không giữ chữ tín.
	
	 3
	




	
	

	
	
	Vận dụng:
Phê phán những người không biết giữ chữ tín.
	
	
	
1
	
	

	
	
	Vận dụng cao: 
Luôn giữ lời hứa với người thân, thầy cô, bạn bè và người có trách nhiệm cao.
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	Tổng
	10
	4

	2

	3

	19

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	32,5%
	37,5%
	22,5%
	7,5%
	100%

	Tỉ lệ chung 
	         70%
	       30%
	100%


VI. Đề kiểm tra 
A.Trắc nghiệm -4 điểm  (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)
Câu 1. Là một học sinh, chúng ta cần có biểu hiện nào sau đây để rèn luyện tính tự giác, tích cực?
A. Lười làm bài tập về nhà.              B. Thường xuyên đi học muộn.
C. Chủ động lập thời gian biểu.        D. Bỏ cuộc khi gặp vấn đề khó.
Câu 2. Phương án nào sau đây không thuộc nội dung ý nghĩa của tự giác, tích cực trong học tập?
A. Được mọi người tin tưởng, tôn trọng và quý mến.
B. Nâng cao đời sống vật chất cho mỗi người.
C. Không ngừng tiến bộ trong học tập.
D. Giúp chúng ta chủ động, sáng tạo.
Câu 3. Khi bài tập về nhà có một bài toán khó, em sẽ chọn cách ứng xử nào sau đây cho phù hợp?
A. Ôn lại nội dung kiến thức phần đó để suy nghĩ lại cách giải bài toán.
B. Bỏ qua để chờ ngày hôm sau cô giáo chữa bài rồi chép vào vở.
C. Lên mạng tìm đáp án để chép vào vở cho có.
D. Hỏi bạn bè xem ai đã làm thì mượn vở chép.
Câu 4. Biểu hiện của ai dưới đây thể hiện trái với tự giác, tích cực trong học tập?
A. Mỗi khi có bài tập, F thường lên mạng tra lời giải sau đó chép vào vở.
B. Mỗi khi có bài tập khó, Q sẽ quyết tâm nghiên cứu làm đến cùng.
C. Trong giờ học T luôn tích cực xây dựng bài và làm bài cô giao.
D. S dành thời gian mỗi ngày để đọc sách, mở mang tri thức.
Câu 5. Bạn P đến rủ T đi chơi trong khi ngày hôm sau có giờ kiểm tra Toán. Nếu em là T, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
A. làm ngơ và mặc kệ bạn rủ rê.
B. đồng ý, bỏ việc học để đi chơi với P.
C. từ chối và hẹn bạn lúc khác đi chơi để ở nhà học bài.
D. mắng cho P một trận vì làm phiền trong lúc học bài.
Câu 6. Ngoài việc hoàn thành những bài tập cô giáo giao trên lớp, khi về nhà V thường dành thêm thời gian mỗi tối để ôn lại bài và tìm những bài khó trên mạng để ôn luyện thêm. Việc làm đó thể hiện V là người
A. thiếu kĩ năng học tập.                               B. thiếu tự giác, tích cực.
C. luôn tự tin trong cuộc sống.                     D. tự giác, tích cực trong học tập.
Câu 7. Nhận định nào dưới đây không đúng khi bàn về tự giác, tích cực trong học tập?
A. Người tự giác, tích cực thường sẽ thành công trong cuộc sống.
B. Tự giác, tích cực trong học tập giúp chúng ta chủ động, sáng tạo.
C. Chỉ những người yếu kém mới cần tích cực, tự giác trong công việc.
D. Tự giác, tích cực học tập giúp chúng ta không ngừng tiến bộ trong học tập.
Câu 8. Biểu hiện của ai dưới đây thể hiện tự giác, tích cực trong học tập?
A. P thường xuyên đi học muộn vì ngủ nướng.
B. Trong giờ học K luôn mất tập trung và nói chuyện riêng.
C. Bạn H thường tìm các bài toán hay trên mạng để tự giải.
D. Mỗi khi không làm được bài tập T thường mượn vở của bạn để chép.
Câu 9. Để rèn luyện tính tự giác, chủ động trong học tập, mỗi học sinh không nên
A. lên kế hoạch học tập cụ thể.
B. thụ động trong việc tiếp thu tri thức.
C. chủ động học tập trên nhiều kênh thông tin.
D. thực hiện công việc theo kế hoạch đã đề ra.
Câu 10. P thường xuyên không làm bài tập nên bị cô nhắc nhở và kỉ luật. Mỗi khi bị kỉ luật, P thường hứa sẽ không tái phạm nhưng sau đó bạn vẫn mắc lỗi như thường. Trường hợp này cho thấy P là người như thế nào sau đây?
A. Giữ chữ tín.                                       B. Tôn trọng lẽ phải.
C. Không giữ chữ tín.                            D. Tôn trọng sự thật.
Câu 11. Anh X rao bán mặt hàng mỹ phẩm Hàn Quốc, tuy nhiên thực chất mặt hàng mỹ phẩm anh X nhập về bán lại không rõ nguồn gốc. Trường hợp này cho thấy anh X là người
A. bội tín.              B. liêm khiết.         C. giữ chữ tín.          D. trung thực.
Câu 12. Giữ niềm tin của người khác đối với mình được gọi là
A. kiên nhẫn.        B. giữ chữ tín.     C. tự chủ cảm xúc.      D. giữ lòng tự trọng.
Câu 13. Một nhóm bạn hẹn nhau đi chơi cuối tuần và hẹn nhau 7h sáng chủ nhật xuất phát. Vì ngủ quên nên 7h bạn T mới chuẩn bị đến điểm hẹn, bạn H xuất phát từ 6h30p và 6h50 đã có mặt tại điểm hẹn, bạn M xuất phát từ 6h40p nhưng do qua đón N đi cùng nên 7h15p mới có mặt tại điểm hẹn. Trong trường hợp này, chủ thể nào không giữ chữ tín?
A. Bạn M.                     B. Bạn N.             C. Bạn T.              D. Bạn H.
Câu 14. Phương án nào dưới đây không thuộc nội dung ý nghĩa của giữ chữ tín?
A. Xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp.
B. Được mọi người tin tưởng và tôn trọng.
C. Nâng cao đời sống vật chất của mỗi người.
D. Mang đến niềm tin và hi vọng cho mọi người.
Câu 15. Câu thành ngữ, tục ngữ nào sau đây bàn về vấn đề giữ chữ tín?
A. Một lần bất tín, vạn lần bất tin.             B. Nhất bên trọng nhất bên khinh.
C. Có công mài sắt có ngày nên kim.        D. Thương người như thể thương thân.
Câu 16. Phương án nào dưới đây là biểu hiện của giữ chữ tín?
A. Nói và không thực hiện.                       B. Bỏ qua nhiệm vụ được giao.
C. Thực hiện đúng như lời hứa.                D. Thường đến không đúng hẹn.
B. Tự luận (6,0 điểm)
Câu 1 (1 điểm): Thế nào là giữ chữ tín? Cho ví dụ?
Câu 2 (3,0 điểm): Bà M mở cửa hàng bán trái cây nhập khẩu. Lúc đầu, bà M bán hàng có xuất xứ rõ ràng. Tuy nhiên, sau nhiều lần có người nói với bà nhập thêm trái cây không rõ xuất xứ cho rẻ, mã đẹp mà thu lợi nhuận cao, nên bà đã nghe theo.
a) Việc bán trái cây không rõ xuất xứ như lúc đầu của bà M có liên quan như thế nào đến giữ chữ tín? Vì sao?
b) Hành vi của bà M có thể ảnh hưởng như thế nào đến khách hàng và việc kinh doanh?
Câu 3 (2,0 điểm): Nêu các biểu hiện của học tập tư giác, tích cực? Học tập tư giác, tích cực mang lại ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người?
VII. Đáp án 
A. Trắc nghiệm khách quan (4,0 điểm)-Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
	1-C
	2-B
	3-A
	4-A
	5-C
	6-D
	7-C
	8-C

	9- B
	10-C
	11- A
	12-B
	13- D
	14- C
	15- A
	16- C


B. Tự luận (6,0 điểm)
Câu 1 (1 điểm) Thế nào là giữ chữ tín? Cho ví dụ?
Chữ tín là niềm tin của con người đối với nhau
Giữ chữ tín là giữ niềm tin của người khác đối với mình.
VD: Giữ lời hứa trong mọi hoàn cảnh. Hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao….
Câu 2 (3,0 điểm): 2. Bà M mở cửa hàng bán trái cây nhập khẩu. Lúc đầu, bà M bán hàng có xuất xứ rõ ràng. Tuy nhiên, sau nhiều lần có người nói với bà nhập thêm trái cây không rõ xuất xứ cho rẻ, mã đẹp mà thu lợi nhuận cao, nên bà đã nghe theo.
a) Bởi vì cửa hàng mà bà M mở là cửa hàng bán trái cây nhập khẩu - tức là trái câu có nguồn gốc từ nước ngoài. Cho nên khi bà nhập thêm cả trái cây không rõ xuất xứ về bán chính là đang lừa gạt khách hàng, vậy nên đây là biểu hiện của không giữ chữ tín.
b) Hành vi của bà M rất có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khách hàng, bởi vì sử dụng trái cây không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, từ đó sẽ làm mất niềm tin của khách hàng, việc kinh doanh của bà M sẽ trở nên khó khăn, không còn ai tin tưởng 
Câu 3 (2,0 điểm): Nêu các biểu hiện của học tập tư giác, tích cực? Học tập tư giác, tích cực mang lại ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người?
· Biểu hiện: 
+ Có mục tiêu học tập rõ ràng.
+ Chủ động lập kế hoạch học tập để đạt được mục tiêu đã đề ra
+ Tự giác học tập không cần ai nhắc nhở
+ Có phương pháp học tập sang tạo………..
· Ý nghĩa: Tự giác, tích cực trong học tập giúp chúng ta chủ động, sáng tạo và không ngừng tiến bộ trong học tập; đạt được kết quả và mục tiêu học tập đã đề ra, được mọi người tin tưởng, tôn trọng và quý mến.
Phú Đông, ngày 13 thánmg 12 năm 2023
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